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TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

	Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi công tác
(3)
	Trình độ đào tạo
(4)
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học... (6)
	CSTĐ
(7)
	Huân chương hoặc BK(8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyễn Thị Thanh Thủy, 1978, Khoa TTĐPT, Học viện Phụ nữ Việt Nam
	TS
	Nữ
	Kinh
	2003
	22/21
	-11 đề tài các cấp (Chủ nhiệm 3 đề tài cấp Bộ),
-15 GT, SCK, TL (Chủ biên 6 cuốn)
-9 bài kỉ yếu HTQG, HTQT
- 15 chuyên đề
-6 chương trình, đề án
-22 bài báo khoa học
-Hướng dẫn 2 ths
-Hướng dẫn 7 nhóm SV đạt giải NCKH
	06
	05 bằng khen cấp Bộ



Tiêu chuẩn (10):
- Tiêu chuẩn 1: Thời gian công tác trong ngành là 22 năm, trong đó thời gian quy đổi trực tiếp giảng dạy là 21 năm. Quyết định vào biên chế từ 01/8/2005
- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp lớn vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.
- Tiêu chuẩn 3:
+ Chủ nhiệm 04 đề tài, trong đó: Chủ nhiệm 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ nghiệm thu đạt loại Khá; chủ nhiệm 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp HVPHVN 
+ Chủ biên/ đồng chủ biên 03 sách, trong đó: chủ biên 02 sách giáo trình, chủ biên 01 sách chuyên khảo, chủ biên 04 tập bài giảng; tham gia biên soạn 02 sách chuyên khảo, 03 giáo trình, 01 sách tham khảo, 03 tập bài giảng.
+ Tác giả 22 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
+ Tác giả 09 Báo cáo khoa học đăng trong hội nghị thảo khoa học quốc tế, quốc gia
+ Tác giả 16 chuyên đề giảng dạy tại HVPNVN và các tỉnh thành.
+ Chương trình, đề án, báo cáo kiến nghị: Chủ trì đề án thành lập Tạp chí khoa học, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Tham gia 03 chương trình, 02 kỷ yếu
+ Bồi dưỡng học sinh: Hướng dẫn sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia NCKH đạt giải Khuyến khích cấp Bộ năm 2024; Hướng dẫn sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia đạt giải Nhất cấp Học viện PNVN năm 2025; Hướng dẫn sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia đạt giải khuyến khích cấp Học viện PNVN năm 2024; Hướng dẫn sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia đạt giải Nhì cấp Học viện PNVN năm 2023
+ Đào tạo:  hướng dẫn chính 02 học viên cao học đã bảo vệ.
- Tiêu chuẩn 4: 06 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 lần Chiến sĩ thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 01 bằng khen giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, 01 bằng khen cấp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 02 Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 01 Kỷ niệm chương “ Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; 01 Giấy khen nhà giáo tiêu biểu năm 2024 của Giám đốc HVPN năm 2024


	Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi công tác
(3)
	Trình độ đào tạo (4)
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học... (6)
	CSTĐ (7)
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	Phạm Văn Tuyến, 1969, Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Tiến sĩ
	Nam
	Kinh
	1990
	35/35
	 Chủ nhiệm 01 đề tài Nhà nước; chủ nhiệm, thư ký 02 đề tài Bộ; chủ nhiệm 03 đề tài cơ sở. Tác giả, đồng tác giả 02 giáo trình; tác giả 03 sách chuyên khảo; 01 chương sách quốc tế; 15 bài báo, 05 bài hội thảo; Tổng chủ biên, chủ biên 05 sách giáo khoa, 05 sách giáo viên; 01 tiến sĩ, 07 Thạc sĩ
	06
	01 bằng khen cấp Tỉnh;
02 bằng khen cấp Bộ



Tiêu chuẩn (10)
- Tiêu chuẩn 1: Thời gian công tác trong ngành là 35 năm, trong đó thời gian quy đổi trực tiếp giảng dạy là 35 năm. Quyết định vào biên chế từ 01/01/1994
- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp lớn vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.
- Tiêu chuẩn 3:
+ Chủ nhiệm 03 đề tài, trong đó: Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu đạt; chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường; Thư ký 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
+ Chủ biên/ đồng chủ biên 06 sách, trong đó: chủ biên 02 sách giáo trình, Tác giả 01 chương sách xuất bản Quốc tế; Tác giả 03 sách chuyên khảo, tham khảo; Tổng chủ biên kiêm chủ biên, tác giả 05 sách giáo khoa, 05 sách giáo viên môn Mĩ thuật.
+ Tác giả 03 tài liệu bồi dưỡng
+ Chương trình, đề án, báo cáo kiến nghị: Trưởng ban Chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm mỹ thuật và Chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm mỹ thuật (Dự án ETEP); tham gia 01 chương trình, 02 dự án, là báo cáo viên Chương trình Bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Giảng viên sư phạm chủ chốt
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Tác giả 15 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
+ Tác giả 05 Báo cáo khoa học đăng trong hội nghị thảo khoa học quốc tế, quốc gia
+ Đào tạo: hướng dẫn chính 01 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 07 học viên cao học đã bảo vệ 
- Tiêu chuẩn 4: 06 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 bằng khen cấp Tỉnh; 02 bằng khen cấp Bộ GD&ĐT; 01 bằng khen Ban tuyên giáo trung ương; 01 Giải thưởng văn học Nghệ thuật Lê Quý Đôn cấp Tỉnh; 01 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; 01 giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam; 01 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

